
Nam Nữ

1 836 Nguyễn Minh Triều 02/11/1993 Hoài Châu - Hoài Nhơn - Bình Định
Bộ đội 

xuất ngũ
Cao đẳng ngành Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh 2,5

2 106 Nguyễn Văn Đạt 01/06/1989 Hoài Thanh - Hoài Nhơn - Bình Định
Con 

bệnh 

binh

Đại học ngành Sinh học Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

3 430 Bùi Thị Nga 28/06/1991
P. Nguyễn Văn Cừ - Quy Nhơn - 

Bình Định

Con 

bệnh 

binh

Đại học ngành quản trị văn 

phòng
Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ 5

4 797 Võ Thị Thu Trà 24/02/1996 Hoài Hảo - Hoài Nhơn - Bình Định
Con 

bệnh 

binh

Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

5 912 Lê Như Ý 01/01/1996 Nhơn Hậu - An Nhơn - Bình Định
Con 

bệnh 

binh

Đại học ngành kỹ thuật môi 

trường
Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

6 018 Trương Thanh Bình 23/03/1985 P. Trần Phú - Quy Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Quản trị kinh 

doanh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

7 031 Bùi Thị Chi 20/07/1994 Mỹ Lộc - Phù Mỹ - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

8 073 Phan Thị Mỹ Dung 22/07/1991 P. Nhơn Phú - Quy Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Kế toán Bệnh viện Tâm thần 5

9 098 Nguyễn Thanh Bình Dương 10/09/1987 Hoài Phú - Hoài Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Kỹ thuật điện Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

10 107 Kiệt Thành Đạt 09/02/1996 P. Nhơn Phú - Quy Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Công nghệ 

thông tin
Bệnh viện Tâm thần 5

11 115 Lê Văn Đồng 22/10/1989
TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình 

Định

Con 

thương 

binh

Y sĩ đa khoa Trạm y tế Bồng Sơn 5

12 143 Đặng Thị Hạ 13/03/1990 Hoài Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

13 151 Lê Thị Mỹ Hạnh 16/01/1993 Vĩnh Thịnh - Vĩnh Thạnh - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

14 163 Đặng Công Hảo 10/12/1988 Mỹ Châu - Phù Mỹ - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Quản trị kinh 

doanh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

15 193 Nguyễn Văn Hậu 16/09/1988 Mỹ Quang - Phù Mỹ - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành kỹ thuật môi 

trường

Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng 

Sơn
5

16 200 Lê Thị Diệu Hiền 03/04/1984 P. Đống Đa - Quy Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

17 236 Phan Thị Hương Hoa 11/01/1985 P. Trần Phú - Quy Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

18 254 Võ Phước Hồng 30/03/1989 Hoài Hương - Hoài Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Điều dưỡng
Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng 

Sơn
5

19 431 Trương Thị Lệ Ngà 02/02/1996 Tây Thuận - Tây Sơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

20 504 Nguyễn Thị Thúy Nhung 02/02/1995 Hoài Đức - Hoài Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Dược Trạm y tế Hoài Sơn 5

21 528 Trần Thanh Phong 01/11/1986 Cát Trinh - Phù Cát - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Công nghệ 

thực phẩm
Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ 5

22 536 Trần Thanh Kim Phước 07/05/1997 Cát Trinh - Phù Cát - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Kỹ thuật 

viên Vật lý trị liệu

Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng
5

23 566 Nguyễn Tố Quyên 08/07/1995 Hoài Hảo - Hoài Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành kỹ thuật môi 

trường

Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng 

Sơn
5

24 574 Trần Thị Quyết 20/05/1993 Hoài Hương - Hoài Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Điều dưỡng
Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng
5

25 593 Trần Thị Sâm 06/02/1988 Hoài Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Kế toán Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn 5

26 610 Đỗ Văn Tân 20/02/1993 Hoài Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

27 622 Nguyễn Trung Tín 01/10/1989 An Hòa - An Lão - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Quản trị kinh 

doanh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

28 628 Đoàn Thị Tỉnh 29/04/1994 Canh Vinh - Vân Canh - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

SBD Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Đối 

tượng 

ưu tiên

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Điểm ưu 

tiên được 

cộng ở 

Vòng 2
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SBD Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, năm sinh
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Điểm ưu 

tiên được 

cộng ở 

Vòng 2

STT

29 629 Phan Tâm Minh Tịnh 15/12/1996 Mỹ Lộc - Phù Mỹ - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Dược Trạm y tế Tam Quan 5

30 640 Phan Ngọc Tuấn 22/12/1985 Mỹ Lộc - Phù Mỹ - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Kế toán Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn 5

31 652 Lê Thị Ánh Tuyết 26/02/1995 Cát Hanh - Phù Cát - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

32 665 Lê Ngọc Thanh 06/03/1988 Tây Thuận - Tây Sơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Đại học ngành Sinh học Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

33 734 Nguyễn Thị Thoa 01/07/1997 Mỹ Châu - Phù Mỹ - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Dược Trạm y tế Nhơn Hải 5

34 848 Phạm Thị Út Trinh 16/06/1990
Hoài Thanh Tây - Hoài Nhơn - Bình 

Định

Con 

thương 

binh

Bác sĩ đa khoa Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn 5

35 881 Hồ Thị Vân 30/10/1995 Nhơn Châu - Quy Nhơn - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Điều dưỡng
Trung tâm y tế thành phố Quy 

Nhơn
5

36 889 Phan Thị Tường Vi 28/02/1994 Mỹ Lộc - Phù Mỹ - Bình Định
Con 

thương 

binh

Cao đẳng ngành Điều dưỡng
Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng
5

37 579 Đinh Tấn Rượu 15/11/1992
TT. Vĩnh Thạnh - Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

Dân tộc 

Bana
Bác sĩ Y học dự phòng

Trung tâm y tế thành phố Quy 

Nhơn
5

38 672 Đinh Thị Thảo 26/06/1996 Vĩnh Kim - Vĩnh Thạnh - Bình Định
Dân tộc 

Bana
Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

39 888 Sô Thị Hà Vi 04/05/1995 Canh Hòa - Vân Canh - Bình Định
Dân tộc 

Bana
Đại học ngành Điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần 5

40 739 Đoàn Thị Thu 07/12/1996 Canh Hiệp - Vân Canh - Bình Định
Dân tộc 

Chăm 
Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

41 558 Đinh Hồng Quân 18/11/1990 An Trung - An Lão - Bình Định
Dân tộc 

H'rê

Đại học ngành công tác xã 

hội
Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ 5

42 077 Từ Thanh Dũng 01/06/1989 Cát Tài - Phù Cát - Bình Định
Hoàn 

thành 

NV QS

Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 2,5

05 thí sinh

35 thí sinh

01 thí sinh

01 thí sinh

* Hoàn thành nghĩa vụ quân sự:

* Bộ đội xuất ngũ:

Danh sách này có 42 thí sinh, trong đó:

* Người dân tộc thiểu số:

* Con thương binh, bệnh binh:
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